
UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MẦM  NON PHƯƠNG HƯNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                           Thị trấn Gia Lộc, ngày  02  tháng 6  năm 2025 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN LÀM HÈ 2025 
 

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Phượng 

07/09/1984 ĐHSPMN 
Hiệu 

trưởng 

Phụ trách chung, trực trường; phân công GV điều tra 

độ tuổi; Phụ trách cơ sở vật chất  
 

2 
Nguyễn Thị Điệp 

23/03/1986 ĐHSPMN Phó HT 
Phụ trách CTCMNT+Bếp bán trú; trực trường; Phụ 

trách công tác PCGD-XMC;  
 

3 Lê Thị Nhung 16/12/1989 ĐHSPMN Phó HT Phụ trách CTCMMG; trực trường, phụ trách VSMT;   

4 Nguyễn Thị Hưng 29/01/1977 CĐSPMN  Dạy lớp 4TA  

5 Đoàn Thị Hường 13/7/1983 ĐHSPMN  Dạy lớp 4TA  

6 
Đinh Thị Nguyệt 

24/08/1981 ĐHSPMN 
TTCM 

4,5T 
Dạy lớp 4TB  

7 Phạm Thị Nhị 01/11/1990 ĐHSPMN TPCM4,5T Dạy lớp 4TB   

8 Vũ Thị Nguyệt 16/05/1973 ĐHSPMN  Dạy lớp 3T  

9 Trần Thị Lan 15/07/1969 ĐHSPMN  Dạy lớp 3T  

10 Đoàn Thị Dinh 06/07/1990 ĐHSPMN TTCMNT Dạy lớp NTA  

11 Nguyễn Thị Hiền 29/05/1992 ĐHSPMN  Dạy lớp NTA  

12 Trần Thị Thu Hường 25/08/1986 ĐHSPMN  Dạy lớp NTB  

13 Lê Thị Huế 13/04/1991 CĐSPMN  Dạy lớp NTB  

14 Vũ Thị Hương 12/07/1970 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

15 Nguyễn Thị Ánh Duyên 03/07/1993 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

16 Đỗ Thị Nhài 19/11/1979 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  



17 Đỗ Thị Nguyện 01/12/1991 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

18 Vũ Thị Nga 22/02/1989 ĐHSPMN TTCM 3T GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

19 Nguyễn Thị Hằng 06/05/1990 ĐH ngành KT  Kế toán kiêm văn thư.  

20 Đỗ Thị Cúc 30/06/1977 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn  

21 Đỗ Thị Hoài Minh 10/10/1993 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn  

22 Đỗ An Cát 1958   Bảo vệ  

       

  

     HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                               Nguyễn Thị Phượng 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MẦM  NON PHƯƠNG HƯNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                           Thị trấn Gia Lộc, ngày  01  tháng 6  năm 2024 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN LÀM HÈ 2024 
 

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Phượng 

07/09/1984 ĐHSPMN Hiệu trưởng 
Phụ trách chung, trực trường; phân công GV điều tra độ 

tuổi; Phụ trách cơ sở vật chất  
 

2 
Nguyễn Thị Điệp 

23/03/1986 ĐHSPMN Phó HT 
Phụ trách CTCMNT+Bếp bán trú; trực trường; Phụ 

trách công tác PCGD-XMC;  
 

3 Lê Thị Nhung 16/12/1989 ĐHSPMN Phó HT Phụ trách CTCMMG; trực trường, phụ trách VSMT;   

4 Đinh Thị Nguyệt 24/08/1981 ĐHSPMN TTCM 4,5T Dạy lớp 4TA  

5 Nguyễn Thị Hưng 29/01/1977 CĐSPMN  Dạy lớp 4TA  

6 Vũ Thị Hương 12/07/1970 ĐHSPMN  Dạy lớp 4TB  

7 Vũ Thị Nga 22/02/1989 ĐHSPMN TTCM 3T Dạy lớp 4TB  

8 Vũ Thị Nguyệt 16/05/1973 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TA  

9 Đoàn Thị Hường 13/7/1983 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TA  

10 Trần Thị Lan 15/07/1969 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TB  

11 Nguyễn Thị Ánh Duyên 03/07/1993 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TB  

12 Đoàn Thị Dinh 06/07/1990 ĐHSPMN TTCMNT Dạy lớp NTA  

13 Lê Thị Huế 13/04/1991 CĐSPMN  Dạy lớp NTA  

14 Phạm Thị Nhị 01/11/1990 ĐHSPMN TPCMNT Dạy lớp NTB   

15 Nguyễn Thị Sim 12/12/2000 ĐHSPMN  Dạy lớp NTB  

16 Đỗ Thị Nhài 19/11/1979 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  



17 Trần Thị Thu Hường 25/08/1986 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

18 Đỗ Thị Nguyện 01/12/1991 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

19 Nguyễn Thị Hằng 06/05/1990 ĐH ngành KT  Kế toán kiêm văn thư.  

20 Đỗ Thị Cúc 30/06/1977 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn  

21 Đỗ Thị Hoài Minh 10/10/1993 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn  

22 Đỗ An Cát 1958   Bảo vệ  

       

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   Nguyễn Thị Phượng 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vũ Thị Nga 22/02/1989 ĐHSPMN TPCMMG Dạy lớp 4TB 

Vũ Thị Nguyệt 16/05/1973 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TA 

Nguyễn Thị Sim 12/12/2000 CĐSPMN  Dạy lớp 3TA 

Trần Thị Lan 15/07/1969 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TB 

Phạm Thị Nhị 01/11/1990 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TB 

Đoàn Thị Dinh 06/07/1990 ĐHSPMN TTCMNT Dạy lớp NTA 

Nguyễn Thị Hà Dương 21/06/1998 CĐSPMN  Dạy lớp NTA 

Phạm Thị Dung 24/09/1967 TCSPMN TPCMNT Dạy lớp NTB b 

Nguyễn Thị Hảo 09/10/1997 ĐHSPMN  Dạy lớp NTB 

Trần Thị Thu Hường 25/08/1986 ĐHSPMN  Dạy lớp nhà trẻ 18-24 tháng 

Bùi Thị Huyền 28/07/1987 CĐSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên 

    GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên 

Đoàn Thị Hường 13/07/1983 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên 

Nguyễn Thị Hưng 29/01/1977 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên 

Vũ Thị Hương 12/07/1970 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên 

Nguyễn Thị Ánh Duyên 03/07/1993 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên 



Nguyễn Thị Hằng 06/05/1990 ĐH ngành KT  Kế toán kiêm văn thư. 

Đỗ Thị Cúc 30/06/1977 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn 

Đỗ Thị Hoài Minh 10/10/1993 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn 

Đỗ An Cát 1958   Bảo vệ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND HUYỆN GIA LỘC 

TRƯỜNG MẦM  NON PHƯƠNG HƯNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                           Thị trấn Gia Lộc, ngày  31  tháng 5 năm 2022 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN LÀM HÈ 2022 
 

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú 

1 
Nguyễn Thị Phượng 

07/09/1984 ĐHSPMN Hiệu trưởng 
Phụ trách chung, trực trường; phân công GV điều tra độ 

tuổi; Phụ trách cơ sở vật chất  
 

2 
Nguyễn Thị Điệp 

23/03/1986 ĐHSPMN Phó HT 
Phụ trách CTCM+Bếp bán trú; trực trường, phụ trách 

VSMT; Phụ trách công tác PCGD-XMC;  
 

3 Đỗ Thị Nhài  19/11/1979 ĐHSPMN  Dạy lớp 4TA+5T  

4 Hoàng T. Hồng Hạnh 22/07/1998 ĐHSPMN  Dạy lớp 4TA+5T  

5 Vũ Thị Nga 22/02/1989 ĐHSPMN TPCMMG Dạy lớp 4TB  

6 Vũ Thị Nguyệt 16/05/1973 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TA  



7 Nguyễn Thị Sim 12/12/2000 CĐSPMN  Dạy lớp 3TA  

8 Trần Thị Lan 15/07/1969 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TB  

9 Phạm Thị Nhị 01/11/1990 ĐHSPMN  Dạy lớp 3TB  

10 Đoàn Thị Dinh 06/07/1990 ĐHSPMN TTCMNT Dạy lớp NTA  

11 Nguyễn Thị Hà Dương 21/06/1998 CĐSPMN  Dạy lớp NTA  

12 Phạm Thị Dung 24/09/1967 TCSPMN TPCMNT Dạy lớp NTB  

13 Nguyễn Thị Hảo 09/10/1997 ĐHSPMN  Dạy lớp NTB  

14 Trần Thị Thu Hường 25/08/1986 ĐHSPMN  Dạy lớp nhà trẻ 18-24 tháng  

15 Vũ Thị Hương 12/07/1970 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

16 Nguyễn Thị Ánh Duyên 03/07/1993 ĐHSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

17 Nguyễn Thị Hằng 06/05/1990 ĐH ngành KT  Kế toán kiêm văn thư.  

18 Đỗ Thị Cúc 30/06/1977 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn  

19 Đỗ Thị Hoài Minh 10/10/1993 SC Nấu ăn  Nhân viên nấu ăn  

20 Đỗ An Cát 1958   Bảo vệ  

  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

   Nguyễn Thị Phượng 

                                               
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bùi Thị Huyền 28/07/1987 CĐSPMN  GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

Đinh Thị Nguyệt 24/08/1981 ĐHSPMN TTCMMG GV dạy thay cho GV nghỉ luân phiên  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


